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	              BỘ CÔNG AN

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:       /2018/TT-BCA
	Hà Nội, ngày       tháng       năm 2018


DỰ THẢO 2
THÔNG TƯ

Quy định về các biểu mẫu để sử dụng khi xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân 


Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;


Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 112/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất và Nghị định số 17/2016/NĐ-CP ngày 17/03/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất;


Căn cứ Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính;


Căn cứ Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính;
Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát;
Sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tư pháp;


Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về các biểu mẫu để sử dụng khi xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh


Thông tư này quy định về các biểu mẫu và việc quản lý các biểu mẫu để sử dụng khi xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong Công an nhân dân.

2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân.
Điều 3. Các biểu mẫu để sử dụng khi xử phạt vi phạm hành chính 


Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục các biểu mẫu để sử dụng khi xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân.

Điều 4. In, sử dụng và quản lý các biểu mẫu

1. Công an các đơn vị, địa phương khi in biểu mẫu quy định tại Điều 3 Thông tư này phải in thống nhất trên khổ giấy A4, không được thay đổi nội dung của mẫu; có trách nhiệm quản lý việc in, cấp phát, sử dụng biểu mẫu và có sổ sách theo dõi. 
Các biểu mẫu: Biên bản vi phạm hành chính (mẫu số 43/BB-VPHC), Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính (mẫu số 50/BB-TGTVPTGPCC), Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục không lập biên bản (mẫu số 01/QĐ-XPKLBB), Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (mẫu số 02/QĐ-XPHC), Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính (mẫu số 18/QĐ-TGTVPTGPCC) phải được đóng thành quyển 100 trang cho mỗi loại, có bìa và đánh số thứ tự.

2. Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai hệ thống Cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, giao thông đường bộ hoặc các lĩnh vực khác trực tiếp liên quan đến an ninh, trật tự được sử dụng máy tính để nhập nội dung thông tin, lấy số và áp dụng hình thức in Mẫu biên bản vi phạm hành chính (mẫu số 43/BB-VPHC), Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục không lập biên bản (mẫu số 01/QĐ-XPKLBB) và Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính (mẫu số 02/QĐ-XPHC) thành từng bản trên giấy A4 bằng máy in laser và lập sổ sách theo dõi.

Trường hợp chưa triển khai hệ thống Cơ sở dữ liệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, giao thông đường bộ hoặc các lĩnh vực khác trực tiếp liên quan đến an ninh, trật tự  thì thực hiện việc in, sử dụng và quản lý các biểu mẫu theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư này.
3. Kinh phí in các biểu mẫu thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính; việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính, quy định của Luật Ngân sách nhà nước, văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an.
Điều 5. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày      tháng      năm 2018 và thay thế Thông tư số 34/2014/TT-BCA ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định các biểu mẫu để sử dụng khi xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

1. Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng các biểu mẫu theo Thông tư này.


2. Các Tổng Cục trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Thông tư này.


Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc nảy sinh, Công an các đơn vị, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan báo cáo về Bộ Công an (qua Tổng cục Cảnh sát) để có hướng dẫn kịp thời./.
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